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	                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                                                  
                  Lộc Ninh, ngày  18  tháng 07 năm 2022


KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Từ tháng 08/2022 hết tháng 07 năm 2023)


Thực hiện Công văn số 599/PGDĐT ngày 07/07/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới về việc hướng dẫn thực hiện công tác dạy thêm, học thêm năm học 2022-2023, Cá nhân tổ chức dạy thêm Nguyễn Thị Bích Đào (thôn 4 Lộc Đại – Lộc Ninh – Đồng Hới – Quảng Bình, số ĐT: 0854569259) xây dựng kế hoạch dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường năm học 2022-2023 như sau: 
I. THÔNG TIN VỀ HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN  
1. Thông tin về học sinh
	Lớp
	Số lớp
	Số HS
	Số môn DTHT
	Số HS trong các môn Dạy thêm
	Ghi chú

	
	
	
	
	 Toán
	Anh văn
	 Văn
	

	6
	1
	10
	1
	
	10
	
	

	8
	1
	7
	1
	7
	
	
	

	9
	2
	18
	2
	8
	
	10
	

	Cộng
	4
	35
	4
	15
	10
	10
	


2. Thông tin về giáo viên dạy thêm
	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ 

thường trú
	Giáo viên đang dạy tại trường
	Trình độ chuyên môn
	Dạy thêm

	
	
	
	
	
	Môn
	Lớp

	1
	Nguyễn Kỳ Công
	Thôn 4 Lộc Đại - Lộc Ninh - ĐH
	THCS Lộc Ninh
	ĐHSP
	Toán
	8,9

	2
	Lê Thị Mai Trang
	Thôn 8 Phú Xá - Lộc Ninh - ĐH
	THCS Lộc Ninh
	ĐHSP
	Văn
	9

	3
	Lê Thị Minh Thiết
	TDP 15 – Bắc Lí - ĐH
	THCS Lộc Ninh
	ĐHSP
	Anh
	6


II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM 
        1. Cơ sở vật chất và phòng học 

Đảm bảo yêu cầu tại Chương II, Điều 10 Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Các lớp dạy thêm, học thêm 
	Lớp
	Môn Toán
	Môn Ngữ văn
	Môn Anh văn

	
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS

	6
	0
	0
	0
	0
	1
	10

	8
	1
	7
	0
	0
	0
	0

	9
	1
	8
	1
	10
	0
	0

	Cộng
	2
	15
	1
	10
	1
	10


            3. Địa điểm tổ chức DTHT
	Địa điểm DT
	Địa điểm thứ nhất
	Địa điểm thứ hai
	Địa điểm thứ ba

	Họ và tên GV 
	Nguyễn Kỳ Công
	Lê Thị Minh Thiết
	Lê Thị Mai Trang

	Địa chỉ 
	Thôn 4 Lộc Đại - Lộc Ninh - Đồng Hới
	TDP15 – Bắc Lí - Đồng Hới
	Thôn 8 Phú Xá - Lộc Ninh - Đồng Hới

	Số buổi dạy/ tuần
	02
	01
	01

	Vào thứ ngày
	2,7
	7
	7

	Thời gian học 
	19h15 – 20h45, 
	19h15 – 20h45
	19h15 – 20h45

	Môn dạy thêm
	Lớp 8
	Lớp 9
	Lớp 6
	Lớp 9

	
	Toán
	Toán
	Anh văn
	Văn

	Số lớp
	1
	1
	1
	1

	Số lượng HS
	7
	8
	10
	10

	Cộng
	7
	8
	10
	10


4. Bảng xếp thời khoá biểu dạy thêm
	Địa điểm DT
	Địa điểm thứ nhất
	Địa điểm thứ hai
	Địa điểm thứ ba

	Địa chỉ
	Thôn 4 Lộc Đại - Lộc Ninh - Đồng Hới
	TDP15 – Bắc Lí - Đồng Hới
	Thôn 8 Phú Xá - Lộc Ninh - Đồng Hới

	Họ và tên GV 
	Nguyễn Kỳ Công
	Lê Thị Minh Thiết
	Lê Thị Mai Trang

	Môn dạy
	Toán
	Anh văn
	Văn

	Dạy các buổi thứ
	Tối thứ 2, tối thứ 7
	Tối thứ 7
	Tối thứ 7

	Thời gian học 

(Cụ thể từng buổi)
	19h15 – 20h45
	19h15 – 20h45
	19h15 – 20h45

	
	Thứ 2: 19h15 – 20h45

Thứ 7: 19h15 – 20h45
	Thứ 7: 19h15 – 20h45
	Thứ 7: 19h15 – 20h45


5. Kế hoạch thu chi về dạy thêm, học thêm 

          - Số HS đăng ký học thêm: 35
- Số tiết/buổi học: 02 tiết.

- Học phí: 30.000 đồng/buổi/học sinh.

- Tổng số buổi dạy thêm, học thêm /tuần: 04 buổi.


- Tổng tiền dự kiến thu trong tháng: 4 200 000


- Số tháng dự kiến tổ chức dạy thêm: 08

- Số tiền dự kiến thu trong năm học: 33 600 000

- Tổng số tiền dự kiến chi về dạy thêm, học thêm:

+ Số tiền chi cho GV dạy/tháng: (85%) 28 560 000 đồng
+ Số tiền chi Quản lý:(10%) 3 360 000đồng

Trong đó: 

 - Số tiền chi CSVC (5%): 1 680 000 đồng

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường của cá nhân tổ chức Nguyễn Thị Bích Đào./.
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT; 
- UBND xã/phường;
- Lưu: Cá nhân, tổ chức. 
	
	CÁ NHÂN TỔ CHỨC

Nguyễn Thị Bích Đào
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